
Mẫu 05

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa : KINH TẾ Ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh

Khóa học: 2013,2014  Bậc: Đại học

Hệ: Chính quy

STT
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ngành

/ CN
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ngành

Lớp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Giới 
Xếp loại 

RL

Xếp loại tốt 
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Ghi 

chú

1 1 Kế toán K23KT 14A41010091 Nguyễn Thị Hiền 15/04/1996 Nữ Khá Khá

2 2 Kế toán K23KT 14A41010102 Nguyễn Thị Hoa 08/07/1996 Nữ Khá Trung bình

3 3 Kế toán K23KT 14A41010050 Bùi Khánh Linh 27/02/1996 Nữ Khá Trung bình

4 4 Kế toán K23KT 14A41010039 Phạm Ngọc Ly 14/09/1996 Nữ Khá Khá

5 5 Kế toán K23KT 14A41010013 Trần Hương Ly 01/07/1996 Nữ Khá Trung bình

6 6 Kế toán K23KT 14A41010098 Lê Thị Trang 23/06/1996 Nữ Khá Khá

7 1 QTKD K23QT 14A42010006 Mai Hoài Anh 08/12/1996 Nữ Khá Trung bình

8 2 QTKD K23QT 14A42010103 Nguyễn Đức Anh 10/09/1996 Nam Khá Trung bình

9 3 QTKD K23QT 14A42010022 Đỗ Thị Hương Giang 19/11/1996 Nữ Khá Khá

10 4 QTKD K23QT 14A42010113 Dương Thị May 12/07/1996 Nữ Khá Trung bình

11 5 QTKD K23QT 14A42010067 Phạm Hồng Minh 21/12/1996 Nam Khá Khá

12 6 QTKD K23QT 14A42010105 Đỗ Bích Ngọc 16/09/1996 Nữ Khá Khá

13 7 QTKD K23QT 14A42010037 Nông Thị Mai Phương 25/08/1996 Nữ Khá Trung bình  

14 8 QTKD K23QT 14A42010108 Nguyễn Như Quỳnh 02/12/1996 Nữ Khá Khá

15 9 QTKD K23QT 14A42010064 Lưu Hải Sơn 16/07/1996 Nam Khá Trung bình

16 10 QTKD K23QT 14A42010117 Nguyễn Tiến Thành 16/03/1996 Nam TB Khá Trung bình

17 11 QTKD K23QT 14A42010123 Lê Thị Hồng Vân 29/06/1996 Nữ Khá Trung bình

18 12 QTKD K23QT 14A42010081 Nguyễn Thị Ngọc 29/03/1996 Nữ Khá Khá

19 13 QTKD K22QT 13A42010044 Nguyễn Thị HươngLan 09/11/1995 Nữ TB Khá Khá

20 14 QTKD K22QT 13A42010074 Vũ Minh Ngọc 02/03/1995 Nam Trung bình Trung bình

21 15 QTKD K22QT 13A42010026 Võ Hồng Thanh 30/01/1995 Nữ Trung bình Trung bình

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số:………../QĐ-ĐHM ngày …./…./………...)
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22 16 QTKD K22QT 13A42010073 Phạm Minh Thu 28/11/1995 Nữ Trung bình
Trung bình

23 17 QTKD K22QT 13A42010040 Vũ Văn Hoà 09/07/1993 Nam TB Khá
Khá

24 18 QTKD K22QT 12A4201093 Nguyễn Hoàng Giang 23/08/1994 Nam Khá
Trung bình

Tổng số sinh viên trong danh sách: 24 sinh viên

Trong đó: 06 sv ngành Kế toán và 18 sv QTKD

     NGƯỜI LẬP BIỂU                  

                                                                                        

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019

HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO
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Mẫu 05

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khoa : KINH TẾ Ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh

Khóa học: 2015                                                         Bậc: Đại học

Hệ: Song bằng Chính quy
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Lớp Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Giới 
Xếp loại 

RL

Xếp loại 
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1 1 Kế toán K9 N2 14A42010104 Nguyễn Hà My 09/12/1994 Nữ Khá Giỏi

2 1 QTKD K8 N2 12A45010186 Lê Thị Nga 10/10/1993 Nữ Khá Khá

3 2 QTKD K8 N2 12A45010225 Nguyễn Công Thức 27/02/1994 Nam Khá Khá

4 3 QTKD K8 N2 13A12010145 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05/11/1995 Nữ Tốt Khá

5 4 QTKD K8 N2 12A45010160 Lê Hoàng Tuấn 04/05/1994 Nam Tốt Giỏi

Tổng số sinh viên trong danh sách: 05 sinh viên

Trong đó: 01 sv ngành Kế toán và 04 sv QTKD

     NGƯỜI LẬP BIỂU                  

                                                                                        

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(Kèm theo quyết định số:………../QĐ-ĐHM ngày …./…./………...)

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG


